BEDICA

—DEDICATED LAWYERS—

CHUYEN PHAP DINH | THUA KE DAT PAI

Ky giay ding tén di vay ngan hang: 14 nam
sau con dol lai dat dugc khong?

Can cU: Ban an phuc tham s 498/2026/DS-PT ngay 23/09/2026 cla Tda an nhan dan tinh An Giang
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CAU CHUYEN

Mot thira dat, tam ngudi con va mot té giay ky dé di vay ngan hang

Al LA NGUGI THUA KE TAI SAN PIEU XAY RA
Cu C2 méat nam 2010, cu N Thia dat s6 22, t8 ban doé Nam 2011, cac thanh vién
mat ndm 2018, déu khdng s6 23, rong 841,6 m? tai trong gia dinh ky van ban
dé lai di chuc. tinh An Giang. tU chéi nhan di san va van
Hai cu c6 tdm ngudi con. Hai cu nhan chuyén ban phan chia thira ké,
Ngudi con dau 1a éng T4 nhugng nam 1997. Giay giao toan bd dat cho 6ng
da mat nam 2007, dé lai ching nhan cap ngay A.
VG va hai con gai. 16/06/2009, diing tén hd Giay chiing nhan dudc

cu C2 va cu N. sang tén ong A va vg la ba

H1.
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CAU CHUYEN

Thira dat da sang tén ra sao ti nam 1997 dén nam 20267?

23/06/1997 16/06/2009 m m 2018 dén 2023

Cu C2 va cu N nhan Uy ban nhan dan Cu C2 chét, khéng Ngay 22 va 23/06 Cu N chét nam
chuyén nhugng dat huyén A cap giay dé lai di chuc. |ap van ban tU choi 2018. Cudi ndm
clia 6ng C3 va ba ching nhan so nhan di san va van 2023 6ng A xay bo
T6, co x4c nhdnctia  HO01061gL cho 841,6 ban phan chia thua nén va cam bang
to trudng va ban ap.  m?, dung tén hé cu ké. Ngay 06/07 gidy  ban nén, cac anh
C2 va cu N. chung nhan sang chi em khai kién.

tén ong A va ba H1.
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TOM TAT BAN AN

Nguyén don yéu cau gi, toa s6 tham xu ra sao?

SAU NGUGI CON (NGUYEN DON) YEU CAU

e Xac dinh 841,6 m? |a tai san chung theo
phan cla chin thanh vién hd gia dinh va
chia déu.

» HUy va&n ban phan chia di san thira ké
ngay 23/06/2011.

« Huy gidy chiing nhan s6 CH01609gL
cap ngay 06/07/2011 diing tén éng A va
ba H1.

e Chia di san cua cha me thanh tam ky
phan bang nhau.
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SG THAM: BAN AN 41/2025/DS-ST NGAY 29/09/2025

X Khong chap nhan yéu cau xac dinh va chia tai
san chung theo phan.

X Khong chap nhan yéu cdu chia di san thira ké
cua cha me.

X Khdng chap nhan yéu ciu huy van ban phéan
chia di san.

X Khong chap nhan yéu ciu huy gidy chirng
nhan quyén s dung dat.

Nguyén don phai chiu an phi co gia ngach.
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TOM TAT BAN AN

Phuc tham: gilt nguyén hay stfa an?

KHANG CAO VIEN KIEM SAT HOI DONG XET XU

BasS, 6ng T, 6ng H, é6ng L, ba K, Pé nghj dinh chi xét xtt phuc Chap nhan quan diém cuta Vién

ba L1 va éng L3 khang céo, dé tham doi véi khang céo cla éng kiém sat. Khéng huy giay ching

nghi stfa ban an sc tham theo T va 6ng L3, chap nhan mot nhan, cong nhan van ban phan

hudng chap nhan toan bd yéu phan khang cdo clia nguyén dan chia di san nam 2011, nhung tach

cau khdai kién. va stfa ban an sG tham. phan di san chua dudc dinh doat
ra chia.

Ngay 23/09/2026, Toa &n nhan dan tinh An Giang stfa ban an s tham. Bat van do 6ng A quan ly, su

dung. Sadu ngudi con con lai va hang thia ké thé vi ctia 6ng T4 dudc nhan gia tri bang tién.
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NHAN PINH CUA TOA AN

I/ 4

Pat cap cho “Hd" c6 phai tai san chung cua chin thanh vién?

NGUON GOC PAT NHAN KHAU TRONG HO LAP LUAN CUA TOA

Hai cu nhan chuyén nhugng Két qua tang thu thé hién tu Can cu Diéu 1 va biéu 2

dat tit 6ng C3 va ba T6 ndm nam 1990 dén ngay Nghi dinh 64-CP, Nha nudc
1997, khong phai khai 16/06/2009 hO cO6 mucsi mot chi giao dat ndng nghiép
hoang. Ban an ghi nhan nhan khau, gdm ca em rudt cho ho gia dinh. Giay chiing
khéng ai trong gia dinh co va hai chau ndi ctia cu C2. nhan nay gom ca dat & nén
cong suic dong goép lam viéc ghi cap cho ho 13

tdng gié tri dat. khéng dung quy dinh.

Két qua: viéc cap gidy chiing nhan ndm 2009 ghi hd gia dinh nhung thuc chat chi xac 1ap quyén s dung
dat cho cu C2 va cu N. Yéu cau chia déu cho chin thanh vién khéng dugc chap nhan.
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NHAN PINH CUA TOA AN

Van ban ti chodi va phan chia di san nam 2011 dudc xU ly ra sao?

PHAN CUA CUN CHUKY CUABAK HANG THUA KE THE V|
Ho6 so khai nhan di san K&t luan giam dinh s6 Ong T4 chét ndm 2007,
khéng thé hién cu N tU choi 2877/KL-KTHS ngay trudc ca cha va me. Vg va
nhan phan di san cua 03/08/2026 xac dinh chu ky hai con cua 6ng khéng ky
chéng. Mét ntta khoi dat mang tén ba K dung la cua vao th tuc ndm 2011, nén
thudc phan cu N vi vay van ba, nhung chu viet ho ten ky phan clia 6ng T4 chua
|a di san chua chia. dudi muc ngudi tu choi nhan dudc dinh doat.

tal san thua ke khong phai do

ba viét.

Két qua: van ban phan chia di san ngay 23/06/2011 dudc cdng nhan cé hiéu luc va gidy ching nhan khdng
bi hity. Phan di san cua cu N va ky phan cta éng T4 dudc tach ra chia theo phap luat.
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NHAN PINH CUA TOA AN

Phan di san con lai dugc chia thé nao?

CACH CHIA

44 18 841,6 m? trt 46,4 m? hanh lang séng rach, con 795,2
I

m>.

Chia doi: mot nua la di san cu C2, mot nua la di san cu
N.

G6m 33 33 m? dét & va 10,85 m? dat chl sanvcubC,Z Cflla czh(;%phan. Ong A nhan tam phan
trong cay 1au nam. Quy ra tién theo gia €0 vah banh ham " , B

héi déng dinh gia 1a 57.990.940 déng. Di san cu N chia tam phan cho tam ngudi con.

m? moi ky phan

Al NHAN Gl

Ong A nhan dat hién vat 441,8 m?, trong d6 c6 mét ky phan cong thém theo An Ié s6 05/2016/AL. Sau ngudi con nhan
57.990.940 dong moi ngudi. Hang thia ké thé vi cuia 6ng T4 nhan gia tri hai ky phan.
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BINH LUAN

Ban an c6 co sé & nhitng diém nao?

KHONG HUY TOAN BO GIAO DICH

Thay vi hay van ban nam 2011 va giay chitng nhan,
Tda gilt phan cac bén da thoa thuan xong va chi tach
phan chua dudc dinh doat ra chia. Cach lam nay gil
6n dinh cho quan hé dat dai da hinh thanh mudi bén
nam.

PUNG PIEU 652 VE THUA KE THE VI

Ong T4 chét ndm 2007, trudc ca cha va me. Hai con
clia 6ng dugc hudng phan ma cha minh dudc hudng
néu con séng, va phan dé khéng mat di vi ho khéng
Ky thu tuc nam 2011.
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PUNG PIEU 620 BO LUAT DAN SU 2015

DPiéu 620.2 doi hai viéc ti chdi nhan di san phai dugc
lap thanh van ban. Khdong cé van ban tir chéi clia cu
N thi phan clia cu N chua thé bi dinh doat, nén van Ia
di san chua chia.

GIAO PAT CHO NGUGI BPANG SUDUNG

Ong A dang quan ly dat va dugc hudng ky phan
nhiéu hon. Giao hién vat cho 6ng A va budc hoan lai
gia tri cho cac dong thira ké tranh dudc viéc chia nho
th(ra dat thanh nhiing phan kho s dung.
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BINH LUAN

Piém nao trong lap luan con ban khoan?

NGHI DINH 64-CP VA DAT NHAN CHUYEN NHUONG PIEU 71.1 LUAT DAT DAI 2003 NOI NGUGC LAI

Nghi dinh 64-CP quy dinh viéc Nha nudc giao dat Luat cé hiéu luc khi cap gidy nam 2009 ghi rd dat
ndng nghiép. Bat trong vu &n do hai cu nhan chuyén cla hé gia dinh gdm ca dat do nhan chuyén nhugng.
nhuonhg ndm 1997, khdng thudc pham vi nay. Két Vi vay khéng thé 1ap luan rang dat nhan chuyén

ludn clia Toa viing hon néu dua vao ngudn goc tao nhuong thi khdng thé I1a dat cua hé gia dinh.

lap va cong suc dong gop.

AN LE 05 NOI VE CONG SUC QUAN LY VA TON TAO PHAM VI CONG NHAN VAN BAN NAM 2011

Ban an ghi khong ai co cong suc cai tao lam tang gia Phan quyét dinh cdng nhan van ban ngay 23/06/2011
tri dat va dat van dé trong, roi van cong thém mét ky co hiéu luc ma khéng gidi han pham vi, trong khi
phan theo tinh than an I&. Céng suc quan ly co thé chinh ban an xac dinh van ban dé khéng dinh doat
dudc ghi nhdn nhung can dudc 1ap luan va dinh dudc phan cua cu N va ky phan cta é6ng T4.

luong ro.
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pOI CHIEU PHAP LUAT

Nghi dinh 64-CP diéu chinh loai dat n3o?

BAN AN VIEN DAN PHAM VI THUC TE CUA VAN BAN

Ho6i dong xét xt can cu Diéu 1 va Diéu 2 Nghi dinh 64- Diéu 1ban Quy dinh kem theo Nghi dinh 64-CP: “H$ gia dinh
CP dé két luadn Nha nudc chi giao dat ndng nghiép cho va ca nhan dugc Nha nudc giao dat nong nghiép dé su dung
hd gia dinh, nén viéc ghi Cép giéy chiing nhan cho ho on dinh lau dai vao muc dich san xuat nong nghiep.

biéu 71.1 Luat Bat dai 2003: “Dat ndng nghiép do hd gia dinh,
ca nhan st dung bao gém dat néng nghiép dudc Nha nudc
giao, cho thué; do thué quyén st dung dat clia tb chuic, hd
gia dinh, ca nhan khéac; do nhan chuyén nhugng, nhan thiia
ké, dudc tdng cho quyén st dung dat theo quy dinh clia phap
luat.”

doéi vaéi thira dat gém ca dat & va dat trong cay 1au ndm
la Khong dung quy dinh phap luat.

Can cu: Muc [4.1] Ban an s6 498/2026/DS-PT ngay 23/09/2026 Can cu: Piéu 1 Nghi dinh 64-CP ngay 27/09/1993; Piéu 71.1 Luat Dat dai s
13/2003/QHMNM

Hai van ban khdng mau thuan nhau. Nghi dinh 64-CP chi ndi vé dat Nha nudc giao, con Luat Bat dai 2003 mdi la van ban xac dinh pham vi
dat cua hd gia dinh tai thai diém cap gidy chiing nhan nam 20009.
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pOI CHIEU PHAP LUAT

An 1é s6 05/2016/AL ghi nhan cdng stic gi?

KHAI QUAT NOI DUNG AN LE

CACH BAN AN AP DUNG

“Trong vu &n tranh chap di san thita k&, c6 duong su thudc dién
dudc hudng mot phan di san thia ké va co cdng stic déng gép
vao viéc quan ly, tén tao di san thira k& nhung khéng déng y viéc
chia thira ké (vi cho rang da hét thai hiéu khai kién vé thiua ké),
khéng cd yéu cau cu thé vé viéc xem xét céng stic déng gop cula
ho vao viéc quan ly, tén tao di san thira ké; néu Toa an quyét dinh
viéc chia thira k& cho cac thira ké thi phai xem xét vé céng suc
déng gdp cua ho vi yéu ciu khdng chia thira ké doéi vaéi di san thiia
ké I8n hon yéu cau xem xét vé cong suc.”

Can cu: An 1& s6 05/2016/AL, théng qua ngay 06/04/2016

Muc [4.2]: “cac duang su khdng ai cé céng stic dong gop doi véi
viéc cai tao lam tang gid tri dat, chi hién nay dat do éng A, ba H1
quan ly nhung hién trang van dé tréng va l1am hang rao bé nén
ngoai ra khéng cé ai canh tac hay xay dung céng trinh trén dat”.
Muc [4.3]: “xét viéc xay dung, bao quan tén tao theo tinh than An
1& s& 05AL ngay 06/4/2016 cla Hbéi dong Tham phan Tda &an nhan
dan toi cao dé gidi quyét vu an chia di san thira ké va tinh thém 01
ky phan khi chia di san thia ké”.

Can cu: Muc [4.2] va [4.3] Ban &n s6 498/2026/DS-PT

An 1& ghi nhan ca cong stic quan ly 1an céng suc tdn tao. Néu can cl 1a cdng stic quan ly dat t nam 2011 thi van thudc pham vi an 18, nhung
ban an can nai ro diéu do thay vi dan cong suc ton tao ma chinh ban an da phu nhan.
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THUC TIEN XET XU

TU vu an trén c6 thé rat ra rang...

Thoa thudn miéng dé ngudi khac diing tén gium dat khéng dudc tda an ghi nhan. Chinh
phia nguyén don thua nhan viec thoa thuan chi néi miéng, khong co gi chung minh.

Chir ky trén van ban tU chéi nhan di san co gia tri 1au dai. Ly do ky dé giup ngudi khac vay
von ngan hang khéng 1am mat hiéu luc cua van ban da ky.

Phan di san ma ngudi thira ké khdng ky tU choi thi khdng mat di, ké ca sau mudi bén nam,
va van dudc chia theo phap luat.

Giay chuiing nhan ghi hé gia dinh khéng tu n6 tao quyén cho moi thanh vién. Quyén phu
thudc vao ngudn goc tao 1ap va cdng stic dong gép thuc té.
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KHUYEN NGHI

Néu ban & vi tri nao trong vu viéc nay?

NGUGI DE NGUSI KHAC PUNG TEN

e Lap van ban thoa thuan co
cong chung, ghiro ly do
dung ten va nghia vu tra Iai.

e Gill chung tu chuing minh
ngudn tién tao 1ap tai san.

e Doc ky trudc khi ky van ban
tl chéi nhan di san. Ky 1a mat
quyén.

e Khdi kien sGm khi nguai
ding tén cé dau hiéu dinh
doat tai san.

NGUGI DPANG PUNG TEN

e Ra soat du hang thura ké,
gdm ca hang thua ké thé vi
clia ngudi da mat trudc.

e V&N ban tU choi nhan di san
phai do chinh ngudi thiia ké
ky, 1ap thanh van ban va thé
hién trudc thdi diém phan
chia di san, theo Diéu 620 B
luat Dan su 2015.

e Luu gilr ching tu vé céng

suc quan ly va ton tao tai san.
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NGUGI NHAN CHUYEN NHUGONG

e Kiém tra ho sc khai nhan di
san: ai da ky, ai tU choi bang
van ban.

e X4C minh ngudi thira ké da
chét trudc ngudi dé lai di san
va con cua ho.

e Yéu cau bén ban cung cap
giay ching tur va giay t3 hod
tich cua ca hang thua ké.
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	Ký giấy đứng tên đi vay ngân hàng: 14 năm sau còn đòi lại đất được không?
	Căn cứ: Bản án phúc thẩm số 498/2026/DS-PT ngày 23/09/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
	CÂU CHUYỆN


	Một thửa đất, tám người con và một tờ giấy ký để đi vay ngân hàng
	AI LÀ NGƯỜI THỪA KẾ
	Cụ C2 mất năm 2010, cụ N mất năm 2018, đều không để lại di chúc.
	Hai cụ có tám người con. Người con đầu là ông T4 đã mất năm 2007, để lại vợ và hai con gái.
	TÀI SẢN

	Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 23, rộng 841,6 m² tại tỉnh An Giang.
	Hai cụ nhận chuyển nhượng năm 1997. Giấy chứng nhận cấp ngày 16/06/2009, đứng tên hộ cụ C2 và cụ N.
	ĐIỀU XẢY RA

	Năm 2011, các thành viên trong gia đình ký văn bản từ chối nhận di sản và văn bản phân chia thừa kế, giao toàn bộ đất cho ông A.
	Giấy chứng nhận được sang tên ông A và vợ là bà H1.
	CÂU CHUYỆN


	Thửa đất đã sang tên ra sao từ năm 1997 đến năm 2026?
	23/06/1997
	16/06/2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	2018 đến 2023
	Cụ C2 và cụ N nhận chuyển nhượng đất của ông C3 và bà T6, có xác nhận của tổ trưởng và ban ấp.
	Ủy ban nhân dân huyện A cấp giấy chứng nhận số H01061gL cho 841,6 m², đứng tên hộ cụ C2 và cụ N.
	Cụ C2 chết, không để lại di chúc.
	Ngày 22 và 23/06 lập văn bản từ chối nhận di sản và văn bản phân chia thừa kế. Ngày 06/07 giấy chứng nhận sang tên ông A và bà H1.
	Cụ N chết năm 2018. Cuối năm 2023 ông A xây bó nền và cắm bảng bán nền, các anh chị em khởi kiện.
	TÓM TẮT BẢN ÁN


	Nguyên đơn yêu cầu gì, tòa sơ thẩm xử ra sao?
	SÁU NGƯỜI CON (NGUYÊN ĐƠN) YÊU CẦU
	• Xác định 841,6 m² là tài sản chung theo phần của chín thành viên hộ gia đình và chia đều.
	• Hủy văn bản phân chia di sản thừa kế ngày 23/06/2011.
	• Hủy giấy chứng nhận số CH01609gL cấp ngày 06/07/2011 đứng tên ông A và bà H1.
	• Chia di sản của cha mẹ thành tám kỷ phần bằng nhau.
	SƠ THẨM: BẢN ÁN 41/2025/DS-ST NGÀY 29/09/2025

	✗ Không chấp nhận yêu cầu xác định và chia tài sản chung theo phần.
	✗ Không chấp nhận yêu cầu chia di sản thừa kế của cha mẹ.
	✗ Không chấp nhận yêu cầu hủy văn bản phân chia di sản.
	✗ Không chấp nhận yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	Nguyên đơn phải chịu án phí có giá ngạch.
	TÓM TẮT BẢN ÁN


	Phúc thẩm: giữ nguyên hay sửa án?
	KHÁNG CÁO
	Bà S, ông T, ông H, ông L, bà K, bà L1 và ông L3 kháng cáo, đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện.
	VIỆN KIỂM SÁT

	Đề nghị đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của ông T và ông L3, chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn và sửa bản án sơ thẩm.
	HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

	Chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát. Không hủy giấy chứng nhận, công nhận văn bản phân chia di sản năm 2011, nhưng tách phần di sản chưa được định đoạt ra chia.
	Ngày 23/09/2026, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang sửa bản án sơ thẩm. Đất vẫn do ông A quản lý, sử dụng. Sáu người con còn lại và hàng thừa kế thế vị của ông T4 được nhận giá trị bằng tiền.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN


	Đất cấp cho “Hộ” có phải tài sản chung của chín thành viên?
	NGUỒN GỐC ĐẤT
	Hai cụ nhận chuyển nhượng đất từ ông C3 và bà T6 năm 1997, không phải khai hoang. Bản án ghi nhận không ai trong gia đình có công sức đóng góp làm tăng giá trị đất.
	NHÂN KHẨU TRONG HỘ

	Kết quả tàng thư thể hiện từ năm 1990 đến ngày 16/06/2009 hộ có mười một nhân khẩu, gồm cả em ruột và hai cháu nội của cụ C2.
	LẬP LUẬN CỦA TÒA

	Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Nghị định 64-CP, Nhà nước chỉ giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình. Giấy chứng nhận này gồm cả đất ở nên việc ghi cấp cho hộ là không đúng quy định.
	Kết quả: việc cấp giấy chứng nhận năm 2009 ghi hộ gia đình nhưng thực chất chỉ xác lập quyền sử dụng đất cho cụ C2 và cụ N. Yêu cầu chia đều cho chín thành viên không được chấp nhận.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN



	Văn bản từ chối và phân chia di sản năm 2011 được xử lý ra sao?
	PHẦN CỦA CỤ N
	Hồ sơ khai nhận di sản không thể hiện cụ N từ chối nhận phần di sản của chồng. Một nửa khối đất thuộc phần cụ N vì vậy vẫn là di sản chưa chia.
	CHỮ KÝ CỦA BÀ K

	Kết luận giám định số 2877/KL-KTHS ngày 03/08/2026 xác định chữ ký mang tên bà K đúng là của bà, nhưng chữ viết họ tên dưới mục người từ chối nhận tài sản thừa kế không phải do bà viết.
	HÀNG THỪA KẾ THẾ VỊ

	Ông T4 chết năm 2007, trước cả cha và mẹ. Vợ và hai con của ông không ký vào thủ tục năm 2011, nên kỷ phần của ông T4 chưa được định đoạt.
	Kết quả: văn bản phân chia di sản ngày 23/06/2011 được công nhận có hiệu lực và giấy chứng nhận không bị hủy. Phần di sản của cụ N và kỷ phần của ông T4 được tách ra chia theo pháp luật.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN


	Phần di sản còn lại được chia thế nào?
	CÁCH CHIA
	841,6 m² trừ 46,4 m² hành lang sông rạch, còn 795,2 m².
	Chia đôi: một nửa là di sản cụ C2, một nửa là di sản cụ N.
	Di sản cụ C2 chia chín phần. Ông A nhận tám phần theo văn bản năm 2011.
	Di sản cụ N chia tám phần cho tám người con.


	44,18
	m² mỗi kỷ phần
	Gồm 33,33 m² đất ở và 10,85 m² đất trồng cây lâu năm. Quy ra tiền theo giá hội đồng định giá là 57.990.940 đồng.
	AI NHẬN GÌ

	Ông A nhận đất hiện vật 441,8 m², trong đó có một kỷ phần cộng thêm theo Án lệ số 05/2016/AL. Sáu người con nhận 57.990.940 đồng mỗi người. Hàng thừa kế thế vị của ông T4 nhận giá trị hai kỷ phần.

	BÌNH LUẬN

	Bản án có cơ sở ở những điểm nào?
	KHÔNG HỦY TOÀN BỘ GIAO DỊCH
	Thay vì hủy văn bản năm 2011 và giấy chứng nhận, Tòa giữ phần các bên đã thỏa thuận xong và chỉ tách phần chưa được định đoạt ra chia. Cách làm này giữ ổn định cho quan hệ đất đai đã hình thành mười bốn năm.
	ĐÚNG ĐIỀU 620 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

	Điều 620.2 đòi hỏi việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản. Không có văn bản từ chối của cụ N thì phần của cụ N chưa thể bị định đoạt, nên vẫn là di sản chưa chia.
	ĐÚNG ĐIỀU 652 VỀ THỪA KẾ THẾ VỊ

	Ông T4 chết năm 2007, trước cả cha và mẹ. Hai con của ông được hưởng phần mà cha mình được hưởng nếu còn sống, và phần đó không mất đi vì họ không ký thủ tục năm 2011.
	GIAO ĐẤT CHO NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG

	Ông A đang quản lý đất và được hưởng kỷ phần nhiều hơn. Giao hiện vật cho ông A và buộc hoàn lại giá trị cho các đồng thừa kế tránh được việc chia nhỏ thửa đất thành những phần khó sử dụng.
	BÌNH LUẬN


	Điểm nào trong lập luận còn băn khoăn?
	NGHỊ ĐỊNH 64-CP VÀ ĐẤT NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
	Nghị định 64-CP quy định việc Nhà nước giao đất nông nghiệp. Đất trong vụ án do hai cụ nhận chuyển nhượng năm 1997, không thuộc phạm vi này. Kết luận của Tòa vững hơn nếu dựa vào nguồn gốc tạo lập và công sức đóng góp.
	ĐIỀU 71.1 LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 NÓI NGƯỢC LẠI

	Luật có hiệu lực khi cấp giấy năm 2009 ghi rõ đất của hộ gia đình gồm cả đất do nhận chuyển nhượng. Vì vậy không thể lập luận rằng đất nhận chuyển nhượng thì không thể là đất của hộ gia đình.
	ÁN LỆ 05 NÓI VỀ CÔNG SỨC QUẢN LÝ VÀ TÔN TẠO

	Bản án ghi không ai có công sức cải tạo làm tăng giá trị đất và đất vẫn để trống, rồi vẫn cộng thêm một kỷ phần theo tinh thần án lệ. Công sức quản lý có thể được ghi nhận nhưng cần được lập luận và định lượng rõ.
	PHẠM VI CÔNG NHẬN VĂN BẢN NĂM 2011

	Phần quyết định công nhận văn bản ngày 23/06/2011 có hiệu lực mà không giới hạn phạm vi, trong khi chính bản án xác định văn bản đó không định đoạt được phần của cụ N và kỷ phần của ông T4.
	ĐỐI CHIẾU PHÁP LUẬT


	Nghị định 64-CP điều chỉnh loại đất nào?
	BẢN ÁN VIỆN DẪN
	Hội đồng xét xử căn cứ Điều 1 và Điều 2 Nghị định 64-CP để kết luận Nhà nước chỉ giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, nên việc ghi cấp giấy chứng nhận cho hộ đối với thửa đất gồm cả đất ở và đất trồng cây lâu năm là không đúng quy định pháp luật.
	PHẠM VI THỰC TẾ CỦA VĂN BẢN

	Điều 1 bản Quy định kèm theo Nghị định 64-CP: “Hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.”
	Điều 71.1 Luật Đất đai 2003: “Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao gồm đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê; do thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác; do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”
	Hai văn bản không mâu thuẫn nhau. Nghị định 64-CP chỉ nói về đất Nhà nước giao, còn Luật Đất đai 2003 mới là văn bản xác định phạm vi đất của hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận năm 2009.
	ĐỐI CHIẾU PHÁP LUẬT


	Án lệ số 05/2016/AL ghi nhận công sức gì?
	KHÁI QUÁT NỘI DUNG ÁN LỆ
	“Trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế, có đương sự thuộc diện được hưởng một phần di sản thừa kế và có công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế nhưng không đồng ý việc chia thừa kế (vì cho rằng đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế), không có yêu cầu cụ thể về việc xem xét công sức đóng góp của họ vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế; nếu Tòa án quyết định việc chia thừa kế cho các thừa kế thì phải xem xét về công sức đóng góp của họ vì yêu cầu không chia thừa kế đối với di sản thừa kế lớn hơn yêu cầu xem xét về công sức.”

	CÁCH BẢN ÁN ÁP DỤNG
	Mục [4.2]: “các đương sự không ai có công sức đóng góp đối với việc cải tạo làm tăng giá trị đất, chỉ hiện nay đất do ông A, bà H1 quản lý nhưng hiện trạng vẫn để trống và làm hàng rào bó nền ngoài ra không có ai canh tác hay xây dựng công trình trên đất”.
	Mục [4.3]: “xét việc xây dựng, bảo quản tôn tạo theo tinh thần Án lệ số 05AL ngày 06/4/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để giải quyết vụ án chia di sản thừa kế và tính thêm 01 kỷ phần khi chia di sản thừa kế”.
	Án lệ ghi nhận cả công sức quản lý lẫn công sức tôn tạo. Nếu căn cứ là công sức quản lý đất từ năm 2011 thì vẫn thuộc phạm vi án lệ, nhưng bản án cần nói rõ điều đó thay vì dẫn công sức tôn tạo mà chính bản án đã phủ nhận.
	THỰC TIỄN XÉT XỬ


	Từ vụ án trên có thể rút ra rằng…
	Thỏa thuận miệng để người khác đứng tên giùm đất không được tòa án ghi nhận. Chính phía nguyên đơn thừa nhận việc thỏa thuận chỉ nói miệng, không có gì chứng minh.
	Chữ ký trên văn bản từ chối nhận di sản có giá trị lâu dài. Lý do ký để giúp người khác vay vốn ngân hàng không làm mất hiệu lực của văn bản đã ký.
	Phần di sản mà người thừa kế không ký từ chối thì không mất đi, kể cả sau mười bốn năm, và vẫn được chia theo pháp luật.
	Giấy chứng nhận ghi hộ gia đình không tự nó tạo quyền cho mọi thành viên. Quyền phụ thuộc vào nguồn gốc tạo lập và công sức đóng góp thực tế.
	KHUYẾN NGHỊ


	Nếu bạn ở vị trí nào trong vụ việc này?
	NGƯỜI ĐỂ NGƯỜI KHÁC ĐỨNG TÊN
	• Lập văn bản thỏa thuận có công chứng, ghi rõ lý do đứng tên và nghĩa vụ trả lại.
	• Giữ chứng từ chứng minh nguồn tiền tạo lập tài sản.
	• Đọc kỹ trước khi ký văn bản từ chối nhận di sản. Ký là mất quyền.
	• Khởi kiện sớm khi người đứng tên có dấu hiệu định đoạt tài sản.
	NGƯỜI ĐANG ĐỨNG TÊN

	• Rà soát đủ hàng thừa kế, gồm cả hàng thừa kế thế vị của người đã mất trước.
	• Văn bản từ chối nhận di sản phải do chính người thừa kế ký, lập thành văn bản và thể hiện trước thời điểm phân chia di sản, theo Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015.
	• Lưu giữ chứng từ về công sức quản lý và tôn tạo tài sản.
	NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

	• Kiểm tra hồ sơ khai nhận di sản: ai đã ký, ai từ chối bằng văn bản.
	• Xác minh người thừa kế đã chết trước người để lại di sản và con của họ.
	• Yêu cầu bên bán cung cấp giấy chứng tử và giấy tờ hộ tịch của cả hàng thừa kế.

	Liên Hệ Với Chúng Tôi
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